
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN SINH 9 TIẾT 36
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         Thời gian làm bài: 45 phút; 
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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................

I. Trắc nghiệm (5đ)
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm. 
Câu 1: Thể đa bội là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có:
	A. Sự tăng số lượng NST xảy ra ở tất cả các cặp

	B. Sự tăng số lượng NST xảy ra ở một số cặp nào đó

	C. Sự giảm số lượng NST xảy ra ở một số cặp nào đó 

	D. Sự giảm số lượng NST xảy ra ở tất cả các cặp


Câu 2: Ở gà 1 tế bào nguyên phân 5 đợt liên tiếp tạo ra số tế bào con là: 
	A. 32                       
	B. 16
	C. 4                            
	D. 8


Câu 3: Đột biến số lượng NST bao gồm:
  A. Lặp đoạn và đảo đoạn NST
  B. Đột biến dị bội và chuyển đoạn NST
  C. Đột biến đa bội và mất đoạn NST
  D. Đột biến đa bội và đột biến dị bội trên NST 
Câu 4: Hiện tượng dị bội thể là sự tăng hoặc giảm số lượng NST xảy ra ở:
  A. Toàn bộ các cặp NST trong tế bào
  B. Chỉ xảy ra ở NST giới tính
  C. Chỉ xảy ra ở NST thường 
  D. Ở một hay một số cặp NST nào đó trong tế bào

Câu 5: Ở cải bắp có bộ nhiễm sắc thể 2n = 18 . Hỏi ở kì sau của nguyên phân số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào là bao nhiêu? 

	A. 18       
	B. 9                                   

	C. 36
	D. 72


Câu 6: Nhiễm sắc thể giới tính là:
	A. cặp nhiễm sắc thể đặc biệt mang gen qui định tính đực, cái

	B. cặp nhiễm sắc thể đặc biệt mang gen qui định tính cái

	C. cặp nhiễm sắc thể đặc biệt mang gen quy định tính đực.

	D. cặp nhiễm sắc thể đặc biệt mang gen qui định tính đực, cái mang gen quy định các tính trạng liên quan và không liên quan với giới tính, và các tính trạng thường.


Câu 7: Theo Menđen, tỉ lệ nào ở F2 được biểu hiện trong quy luật phân li? 
	A. 1BB : 2Bb : 1bb
	B. 1BB : 1Bb
	C. 1Bb : 2BB : 1bb
	D. 1Bb : 1bb


Câu 8: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh. 
	A. Mẹ mắt  đen (AA) x Bố mắt xanh (aa)
	B. Mẹ mắt  đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa)

	C. Mẹ mắt  xanh (aa) x Bố mắt đen (AA)
	D. Mẹ mắt  đen (Aa) x Bố mắt đen (AA)


Câu 9: Thế nào là lai phân tích?
	A. Là phép lai giữa cá thể mang kiểu gen dị hợp với cá thể mang kiểu gen đồng hợp.

	B. Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

	C. Là phép lai giữa cá thể mang kiểu gen dị hợp với cá thể mang tính trạng lặn

	D. Là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang kiểu gen đồng hợp


Câu 10: Biến dị tổ hợp là:
	A. do ảnh hưởng các yếu tố bên trong cơ thể.

	B. xuất hiện tổ hợp mới giống các tính trạng của bố.

	C. xuất hiện tổ hợp mới giống các tính trạng của mẹ.

	D. sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P.


Câu 11: Trong cặp NST tương đồng của tế bào sinh dưỡng gồm:

	A. một NST có nguồn gốc từ mẹ và 1 NST khác

	B. hai NST có nguồn gốc từ mẹ

	C. một NST có nguồn gốc từ bố và 1 NST có nguồn gốc từ mẹ

	D. hai NST có nguồn gốc từ bố


Câu 12: Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản phân li độc lập thì ở F2 kiểu hình mang 2 tính trội có tỉ lệ là :
	A. 56,25%
	B. 50%
	C. 6,25%
	D. 18,75%


Câu 13: Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau: 

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm   F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục.

Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây:
	A. P: AA x aa
	B. P: Aa x Aa
	C. P: AA x AA
	D. P: AA x Aa


Câu 14: Ở ruồi giấm 2n = 8. Hỏi ở kì sau của giảm phân I có số lượng nhiễm sắc thể kép trong tế bào là bao nhiêu? 

	A. 16
	B. 8                
	C. 2
	D. 4               


Câu 15: Chiều xoắn của phân tử ADN là:
   A. Chiều từ phải qua trái
   B. Cùng với chiều di chuyển của kim đồng hồ
	C. Chiều từ trái sang phải
D. Xoắn theo mọi chiều khác nhau


Câu 16: Vì sao người ta không dùng cá thể lai F1 có kiểu gen dị hợp để làm giống ?
	A. Tính di truyền không ổn định, thế hệ sau xuất hiện kiểu hình dị hợp.

	B. Kiểu hình không ổn định, thế hệ sau đồng tính trội

	C. Tính di truyền không ổn định, thế hệ sau phân tính

	D. Kiểu hình không ổn định, thế hệ sau đồng tính lặn.


Câu 17: Sự phân li của cặp nhân tố di truyền Aa ở F1 tạo ra: 
	A. Hai loại giao tử với tỉ lệ 1A : 2a
	B. Hai loại giao tử với tỉ lệ 3A : 1a

	C. Hai loại giao tử với tỉ lệ 2A : 1a
	D. Hai loại giao tử với tỉ lệ 1A : 1a


Câu 18: Kết quả của quá trình nhân đôi ADN là:
  A. Phân tử ADN con dài hơn ADN mẹ
  B. Phân tử ADN con giống hệt ADN mẹ
  C. Phân tử ADN con được đổi mới so với ADN mẹ
  D. Phân tử ADN con ngắn hơn ADN mẹ 
Câu 19:  Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1 ?
	A. Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương, xác suất thụ tinh của 2 loại giao tử đực ( mang NST X và NST Y )với giao tử cái tương đương

	B. Số giao tử đực bằng số giao tử cái

	C. Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau.

	D. Số giao tử  X của cá thể đực bằng số  giao tử  X của cá thể cái


Câu 20: Đặc điểm của thực vật đa bội là:
	A. Ở cây trồng thường làm giảm năng suất        

	B. Tốc độ phát triển chậm

	C. Có các cơ quan sinh dưỡng to nhiều so với thể lưỡng bội

	D. Kém thích nghi và khả năng chống chịu với môi trường yếu


 II. Tự luận (5đ) 
Học sinh trả lời câu hỏi ra giấy kiểm tra. 
Câu 1(2đ): Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST là (2n+1)  và (2n-1) ?

Câu 2( 2đ): Nêu chức năng của protein đối với tế bào và cơ thể?
Câu 3(1đ): Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?-------------------------------------------
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I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Chương 1: Các thí nghiệm của Menđen

- Chương 2: Nhiễm sắc thể

- Chương 3: ADN

- Chương 4: Biến dị 

2. Kỹ năng: 

- Giải quyết vấn đề, trình bày, vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan. 

3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra. 

4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề, trình bày, tư duy logic..

II. HÌNH THỨC ĐỀ: 50% trắc nghiệm :  50% tự luận

III. MA TRẬN 

	      Mức độ

Nội dung 
	Biết

(30%)
	Hiểu

( 40%)
	Vận dụng

(25%)
	Vận dung cao(5%)
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chương 1: Các thí nghiệm…… 
	4

      1
	
	
	
	2

  0,5
	
	2

  0,5
	
	8

             2

	Chương 2 Nhiễm sắc thể
	2

  0,5
	
	
	
	4

     1
	1

     1
	
	
	7

           2,5

	Chương 3: AND 
	2

  0,5
	
	
	1

      2
	
	
	
	
	3

          2,5

	Chương 4: Biến dị 
	4

      1
	
	
	1

      2
	
	
	
	
	5

              3

	Tổng câu 

Tổng điểm 
	12

              3
	2

                4
	7

            2,5
	2

             0,5
	23

             10


IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA (đính kèm) 

V. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT( đính kèm)

	          ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

          MÔN SINH 9


I. TRẮC NGHIỆM : Mỗi ý đúng là 0,25đ (x) 20  = 5đ

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	485
	A
	A
	D
	D
	C
	D
	A
	B
	B
	D
	C
	A
	B
	B
	C
	C
	D
	B
	A
	C


II. TỰ LUẬN

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1(2đ): Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST là (2n+1) 

và (2n-1) ?


	Trong tế bào mỗi loài sinh vật đều chứa 2n NST.

+ Trong quá trình giảm phân, do sự tác động của các yếu tố lí hóa khiến cho 1 cặp NST nào đấy không phân li, khiến cho 1 giao tử này mang bộ NST là n+1(có 2 chiếc NST trong 1 cặp nào đó), một giao tử mang bộ NST n-1( không có chiếc NST nào của cặp nói trên). 
+ Khi giao tử (n+1) kết hợp với giao tử thường(n NST) sẽ tạo ra hợp tử có bộ NST 2n+1 và phát triển thành thể dị bội mang bộ NST 2n+1. 

+ Khi giao tử (n-1) kết hợp với giao tử thường(n NST) sẽ tạo ra hợp tử có bộ NST 2n-1 và phát triển thành thể dị bội mang bộ NST 2n-1.
	1đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 2(2đ): Vì sao nói protein có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

	· Là thành phần cấu tạo nên chất nguyên sinh, bào quan và màng sinh chất

=> Hình thành các đặc điểm giải phẫu, hình thành của các mô, các cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể

· Bản chất của enzim là protein => Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa của cơ thể

· Hoocmon phần lớn là protein => có vai trò điều hòa các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể.

· Ngoài ra, protein còn có 1 số chức năng khác như:

· Bảo vệ cơ thể (các kháng thể)

· Vận động của tế bào và cơ thể

· Thu nhân thông tin của tế bào và cơ thể 
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 3(1đ): Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể?
	Ở loài sinh sản hữu tính thì bộ NST đặc trưng được duy trì là nhờ sự phối hợp của 3 cơ chế: nguyên phân, giảm phân, thụ tinh 
-Nguyên phân; duy trì bộ NST của loài qua các thế hệ tế bào nhờ cơ chế tự nhân đôi và phân li đồng đều của các NST 
-Giảm phân: tạo ra các giao tử đơn bội n 
-Thụ tinh;kết hợp các bộ nhân của các giao tử đơn bội hình thành 2n
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


Ban giám hiệu duyệt 


Tổ chuyên môn 


GV ra đề 

Tạ Thị Thanh Hương                              Trần Bích Thủy                       Phan Thị Thanh Hiền 
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